
BỘ Y TẾ 

 

 

Số:         /BYT-VPB 
V/v trực và xây dựng báo cáo Tết 

Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2026 

       

 

 Kính gửi: Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ 

        (Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ 

chức Tết Bính Ngọ năm 2026, Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thông báo 9441/TB-BNV ngày 16/10/2025 của Bộ 

Nội vụ về việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động và Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 

28/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế đảm bảo đón 

Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị thực hiện trực 

và báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 như sau: 

1. Công tác trực 

1.1. Trực tại 138A Giảng Võ, Hà Nội 

1.1.1. Trực Lãnh đạo 

- Lãnh đạo Đơn vị thực hiện chế độ trực thường trú tại nhà, khi có yêu cầu 

phải có mặt tại Cơ quan Bộ Y tế để giải quyết công việc (Bảng phân công trực 

Lãnh đạo Bộ tại Phụ lục 1, Lãnh đạo các Đơn vị tại Phụ lục 2 kèm theo). 

- Nhiệm vụ: Các đồng chí trực Lãnh đạo Đơn vị phải chủ động liên hệ với 

các kíp trực chuyên viên tại trụ sở Cơ quan Bộ Y tế để nắm vững tình hình và đôn 

đốc, kiểm tra, xử lý những tình huống do Đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và địa 

phương báo cáo; khi nhận được báo cáo của các đơn vị, địa phương phải báo cáo 

ngay Lãnh đạo Bộ Y tế theo kíp trực. 

1.1.2. Trực chuyên viên 

- Mỗi ca trực do một chuyên viên của Đơn vị đảm nhiệm; có nhiệm vụ tiếp 

nhận và xử lý báo cáo của các Đơn vị, đặc biệt là tình hình dịch bệnh, cấp cứu, tai 

nạn và ghi đầy đủ vào sổ trực. Trường hợp vượt quá phạm vi giải quyết phải báo cáo 

ngay với đồng chí trực Lãnh đạo của Đơn vị theo kíp trực để xin ý kiến chỉ đạo, giải 

quyết (Bảng phân công trực chuyên viên các Đơn vị tại Phụ lục 3 kèm theo). 
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- Nhiệm vụ: Đồng chí trực chuyên viên phải thường xuyên có mặt tại địa 

điểm trực trong thời gian được phân công trực; khi hết kíp trực phải ghi toàn bộ 

tình hình do các Đơn vị, địa phương báo cáo và bàn giao lại cho kíp trực sau, có 

ký nhận khi giao ca trực; riêng thời gian từ 18h00 tối hôm trước đến 06h00 sáng 

hôm sau do trực bảo vệ, tự vệ đảm nhiệm, do vậy kíp trực có trách nhiệm bàn 

giao cho đồng chí trực bảo vệ, tự vệ. 

1.1.3. Trực bảo vệ, tự vệ  

- Thời gian trực: từ 18h00 tối hôm trước đến 06h00 sáng hôm sau tính từ 

Thứ Bảy ngày 14/02/2026 (27 tháng Chạp) đến Chủ Nhật ngày 22/02/2026 

(Mùng 6 Tết); Ban Chỉ huy tự vệ chủ động liên hệ với các Đơn vị để danh sách 

trực Tết không bị trùng lặp (Lưu ý: cán bộ đã được phân công trực bảo vệ, tự vệ 

thì không tham gia trực chuyên viên). 

- Nhiệm vụ: Bảo vệ an toàn cơ quan; nhận bàn giao trực của các đồng chí 

trực chuyên viên tại Phòng Bảo vệ; tiếp nhận các thông tin trong thời gian không 

có chuyên viên trực, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo 

Văn phòng Bộ theo kíp trực trong những trường hợp cần thiết. 

1.1.4. Địa điểm trực: Tại Phòng Thường trực của Cơ quan Bộ Y tế. 

1.2. Trực Tết tại trụ sở Cơ quan tại ngõ 135 phố Núi Trúc, tại số 8 phố Tôn 

Thất Thuyết, tại số 35 phố Trần Phú và tại số 3 ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết. 

Các Đơn vị chủ động phân công Lãnh đạo và cán bộ trực cơ quan tại trụ sở, 

thực hiện các chế độ trực như tại trụ sở Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Hà Nội; gửi danh 

sách cán bộ trực về Bộ Y tế (Văn phòng Bộ) trước 10h00 ngày 22/01/2026. 

2. Chế độ báo cáo (Theo Phụ lục 04 đính kèm) 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Phòng bệnh; Cục An toàn thực phẩm; 

Cục Quản lý Dược tổng hợp và gửi báo cáo theo Công văn số 115/VPB1 ngày 

19/01/2026 Văn phòng Bộ về việc cử Lãnh đạo và Chuyên viên trực Tết Nguyên 

đán Bính Ngọ năm 2025, cụ thể:  

2.1. Báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị tổ chức Tết gửi trước 09 giờ, Thứ 

Ba ngày 10/02/2026 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ). 

2.2. Báo cáo nhanh tình hình từng ngày trong dịp nghỉ Tết, từ ngày 14/02/2026 

đến ngày 22/02/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 06 tháng 

Giêng năm Bính Ngọ) và gửi về Văn phòng Bộ trước 12 giờ hàng ngày. 

2.3. Báo cáo tổng hợp về tình hình công tác bảo đảm y tế trong những ngày 

Tết gửi về Văn phòng Bộ, gồm: 
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- Báo cáo tình hình Tết: gửi trước 09 giờ, Thứ Năm ngày 19/02/2026 (tức 

ngày mùng 03 Tết). 

- Báo cáo đầy đủ: gửi trước 09 giờ, Chủ Nhật ngày 22/02/2026 (tức ngày 

mùng 06 Tết). 

2.4. Về số liệu báo cáo tình hình Tết và báo cáo đầy đủ: Ngoài số liệu của 

ngày báo cáo, tổng hợp số liệu lũy kế từ đầu kỳ nghỉ Tết đến thời điểm báo cáo. 

Đồng thời tiếp tục cập nhật thông tin, số liệu đến hết ngày 22/02/2026 (tức ngày 

mùng 06 Tết). 

2.5. Các Báo cáo gửi qua Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử; 

file word gửi vào địa chỉ E-mail: tonghopbyt@gmail.com. 

2.6. Văn phòng Bộ đôn đốc các đơn vị báo cáo xây dựng dự thảo báo cáo, 

xong tổng hợp báo cáo của Bộ Y tế trình báo cáo Lãnh đạo Bộ ký gửi văn phòng 

Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ đảm bảo đúng thời gian quy định. 

3. Các Vụ, Cục 

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đơn vị thực hiện 

nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế trong công 

tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nêu cao ý thức và trách 

nhiệm của các cá nhân, tập thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng liên quan trên địa bàn 

đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng chống 

cháy nổ và các vấn đề đáng chú ý khác, báo cáo kịp thời về những vấn đề nổi 

cộm, phức tạp phát sinh (nếu có) về Bộ Y tế. 

- Phối hợp với Văn phòng Bộ đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường 

xanh, sạch, đẹp tại Trụ sở Cơ quan Bộ, Đơn vị. 

4. Văn phòng Bộ  

- Phòng Quản trị: Bố trí địa điểm và các điều kiện thiết yếu tại Phòng 

thường trực Cơ quan Bộ tại 138A Giảng Võ, Hà Nội để đảm bảo cho các ca trực 

hoàn thành nhiệm vụ; Bố trí xe và trực lái xe sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

- Phòng Công nghệ thông tin: Tổ chức trực và đảm bảo hoạt động của 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế. 

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Bố trí cán bộ trực hành chính để xử lý công 

văn đi, đến theo đúng quy định. 
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- Phòng Kế hoạch - Tổng hợp: Chuẩn bị sổ ghi tình hình trực, bàn giao tại 

phòng trực cho các ca trực sử dụng và thông báo danh sách cán bộ Lãnh đạo, 

chuyên viên, bảo vệ, lái xe trực Tết tại Phòng Thường trực Bộ Y tế. 

Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- VPCP: Vụ KGVX, TH; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện); 

- Các Phòng/Đơn vị thuộc VPB (để thực hiện); 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, VPB1. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hà 
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BỘ Y TẾ 

 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2026 
 

 

PHỤ LỤC 1: BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC LÃNH ĐẠO BỘ  

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số            /BYT-VPB ngày           /    /2026 của Bộ Y tế) 
 

Thời gian 
 

Lãnh đạo Bộ Y tế 

Thứ Bảy 

ngày 14/02 

(ngày 27 tết) 

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Phan Ngọc Sơn, SĐT: 097.6157172 

Bộ trưởng 

Đào Hồng Lan 

 

Thư ký: 

Đ/c Vũ Thị Kim Anh,  

SĐT: 0913569858 

Chủ Nhật 

ngày 15/02 

(ngày 28 tết) 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Phạm Thị Hảo, SĐT: 098.267.8757 

Thứ Hai 

ngày 16/02 

(ngày 29 tết) 

Thứ trưởng Lê Đức Luận 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Bùi Huy Hiệp, SĐT: 094.900.3000 

Thứ Ba 

ngày 17/02 

(ngày 01 tết) 

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Hoàng Anh Tuấn, SĐT: 098.956.0629 

Thứ Tư 

ngày 18/02 

(ngày 02 tết) 

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Nguyễn Văn Diễn, SĐT: 088.637.6688 

Thứ Năm 

ngày 19/02 

(ngày 03 tết) 

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, SĐT: 097.397.9103 

Thứ Sáu 

ngày 20/02 

(ngày 04 tết) 

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Phan Ngọc Sơn, SĐT: 097.6157172 

Thứ Bảy 

ngày 21/02 

(ngày 05 tết) 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Phạm Thị Hảo, SĐT: 098.267.8757 

Chủ Nhật 

ngày 22/02 

(ngày 06 tết) 

Thứ trưởng Lê Đức Luận 

Cán bộ giúp việc: 

Đ/c Bùi Huy Hiệp, SĐT: 094.900.3000 
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BỘ Y TẾ 

 

 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2026 

 
PHỤ LỤC 2: PHÂN CÔNG TRỰC LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số            /BYT-VPB ngày           /     /2026 của Bộ Y tế) 

 
 

Thời gian 
Thứ Bảy 

ngày 14/02 

(ngày 27 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 15/02 

(ngày 28 tết) 

Thứ Hai 

ngày 16/02 

(ngày 29 tết) 

Thứ Ba 

ngày 17/02 

(ngày 01 tết) 

Thứ Tư 

ngày 18/02 

(ngày 02 tết) 

Thứ Năm 

ngày 19/02 

(ngày 03 tết) 

Thứ Sáu 

ngày 20/02 

(ngày 04 tết) 

Thứ Bảy 

ngày 21/02 

(ngày 05 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 22/02 

(ngày 06 tết) 

08h00 - 13h00 

Đ/c Vương 

Ánh Dương,  

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Khám, 

chữa bệnh  

(0963369586) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng,  

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược  

(0984968913) 

Đ/c Trần Đức 

Hữu,  

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Y, 

Dược cổ 

truyền   

(0983951056) 

Đ/c Nguyễn 

Ngô 

Quang,  

Cục trưởng 

Cục Khoa học 

công nghệ và 

Đào tạo 

(0914558118) 

Đ/c Lại Vũ 

Kim, Phó Vụ 

trưởng 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

(0919955286) 

Đ/c Hoàng 

Trung Tuấn,  

Phó Vụ trưởng 

Vụ Bảo hiểm 

y tế 

(0975956725) 

Đ/c Phạm Thị 

Minh Châu,  

Phó Vụ trưởng 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

(0988760171) 

Đ/c Dương 

Đức Thiện, 

Phó Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch – 

Tài chính 

(0904393705) 

Đ/c Đỗ Trung 

Hưng,  

Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế 

(0913249242) 

13h00 - 18h00 

Đ/c Lê Lan 

Hương, Phó 

Vụ trưởng 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

(0912476062) 

Đ/c Nguyễn 

Trí Dũng,  

Phó Vụ trưởng 

Vụ Bảo hiểm 

y tế 

(0912303899) 

Đ/c Vũ Lan 

Hương,  

Phó Vụ trưởng 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

(0973100468) 

Đ/c Trần Thị 

Liễu, 

Phó Vụ trưởng 

Vụ Kế hoạch 

– Tài chính 

(0904111221) 

Đ/c Đỗ Trung 

Hưng,  

Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế 

(0913249242) 

Đ/c Dương 

Huy Lương,  

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý 

Khám, chữa 

bệnh  

(0915363369) 

Đ/c Tạ Mạnh 

Hùng,  

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược  

(0912518854) 

Đ/c Nguyễn 

Đăng Lâm,  

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Y, 

Dược cổ 

truyền 

(0904158075) 

Đ/c Nguyễn 

Ngô 

Quang,  

Cục trưởng 

trưởng Cục 

Khoa học 

công nghệ và 

Đào tạo 

(0914558118) 
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BỘ Y TẾ 

 

 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026 

 
PHỤ LỤC 3: BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN VIÊN TRỰC DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số            /BYT-VPB ngày           /     /2026 của Bộ Y tế) 
 

 

Thời gian 

Thứ Bảy 

ngày 14/02 

(ngày 27 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 15/02 

(ngày 28 tết) 

Thứ Hai 

ngày 16/02 

(ngày 29 tết) 

Thứ Ba 

ngày 17/02 

(ngày 01 tết) 

Thứ Tư 

ngày 18/02 

(ngày 02 tết) 

Thứ Năm 

ngày 19/02 

(ngày 03 tết) 

Thứ Sáu 

ngày 20/02 

(ngày 04 tết) 

Thứ Bảy 

ngày 21/02 

(ngày 05 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 22/02 

(ngày 06 tết) 

08h00 - 11h00 

Đ/c Nguyễn 

Minh Đức 

(Cục QLKCB) 

(0394521969) 

Đ/c Trương 

Tiến Anh 

(Cục QLD) 

(0976658314) 

Đ/c Lê Ngọc 

Bích Sơn  

(Cục QLYDCT) 

(0905551991) 

Đ/c Nguyễn Thị 

Xuân Hoa 

(Cục K2ĐT) 

(0912181386) 

Đ/c Đinh Văn 

Nghị 

(Vụ TCCB) 

(0919267116) 

Đ/c Vũ Hoàng 

Quỳnh 

(Vụ BHYT) 

(0986669888) 

Đ/c Lý Hồng 

Hoa 

(Vụ HTQT) 

(0904584798) 

Đ/c Vũ Xuân 

Hoàng  

(Vụ KHTC) 

(0943788686) 

Đ/c Ngô Tuấn 

Minh 

(Vụ PC) 

(0914672713) 

11h00 - 13h00 

Đ/c Nguyễn 

Minh Đức 

(Cục QLKCB) 

(0394521969) 

Đ/c Trương 

Tiến Anh 

(Cục QLD) 

(0976658314) 

Đ/c Phạm Thị 

Hồng Hạnh 

(Cục QLYDCT)  

(0986569292) 

Đ/c Nguyễn Thị 

Xuân Hoa 

(Cục K2ĐT) 

(0912181386) 

Đ/c Trần 

Xuân Hà 

(Vụ TCCB) 

(0913307558) 

Đ/c Vũ Hoàng 

Quỳnh 

(Vụ BHYT) 

(0986669888) 

Đ/c Lý Hồng 

Hoa 

(Vụ HTQT) 

(0904584798) 

Đ/c Vũ Xuân 

Hoàng  

(Vụ KHTC) 

(0943788686) 

Đ/c Ngô Tuấn 

Minh 

(Vụ PC) 

(0914672713) 

13h00 - 16h00 

Đ/c Bùi Huy 

Hiệp 

(Vụ TCCB) 

(0949003000) 

Đ/c Tô Nguyệt 

Minh 

(Vụ BHYT) 

(0886788852) 

Đ/c Hoàng Anh 

Tuấn  

(Vụ HTQT) 

(0989560629) 

Đ/c Bùi 

Quang Hồng 

(Vụ KHTC) 

(0914804804) 

Đ/c Ngô Hồng 

Vượng 

(Vụ PC) 

(0986721603) 

Đ/c Đoàn 

Quang Hiệt 

(Cục QLKCB) 

(0988969989) 

Đ/c Phạm 

Tuấn Anh 

(Cục QLD) 

(0912212367) 

Đ/c Bùi Đức 

Thắng  

(Cục QLYDCT) 

(0869048074) 

Đ/c Nguyễn 

Thanh Hương 

(Cục K2ĐT) 

(0946045253) 

16h00 - 18h00 

Đ/c Quách Huy 

Chức 

(Vụ TCCB) 

(0907043333) 

Đ/c Tô Nguyệt 

Minh 

(Vụ BHYT) 

(0886788852) 

Đ/c Hoàng Anh 

Tuấn  

(Vụ HTQT) 

(0989560629) 

Đ/c Bùi 

Quang Hồng 

(Vụ KHTC) 

(0914804804) 

Đ/c Ngô Hồng 

Vượng 

(Vụ PC) 

(0986721603) 

Đ/c Đoàn 

Quang Hiệt 

(Cục QLKCB) 

(0988969989) 

Đ/c Phạm 

Tuấn Anh 

(Cục QLD) 

(0912212367) 

Đ/c Bùi Đức 

Thắng  

(Cục QLYDCT) 

(0869048074) 

Đ/c Nguyễn 

Thanh Hương 

(Cục K2ĐT) 

(0946045253) 
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BỘ Y TẾ 

 

 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026 
 

PHỤ LỤC 4: PHÂN CÔNG TRỰC BÁO CÁO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 
(Kèm theo Công văn số            /BYT-VPB ngày           /     /2026 của Bộ Y tế) 

 
 

 

Thời gian 

Thứ Bảy 

ngày 14/02 

(ngày 27 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 15/02 

(ngày 28 tết) 

Thứ Hai 

ngày 16/02 

(ngày 29 tết) 

Thứ Ba 

ngày 17/02 

(ngày 01 tết) 

Thứ Tư 

ngày 18/02 

(ngày 02 tết) 

Thứ Năm 

ngày 19/02 

(ngày 03 tết) 

Thứ Sáu 

ngày 20/02 

(ngày 04 tết) 

Thứ Bảy 

ngày 21/02 

(ngày 05 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 22/02 

(ngày 06 tết) 

Văn phòng Bộ 

Đ/c Vũ Thị 

Kim Anh 

(0913569858) 

Đ/c Nguyễn 

Đức Thành 

(0912792579) 

Đ/c Nguyễn 

Đức Thành 

(0912792579) 

Đ/c Đoàn Hữu 

Thiển 

(0868515555) 

Đ/c Nguyễn 

Toàn Thắng 

(0904669629) 

Đ/c Nguyễn 

Toàn Thắng 

(0904669629) 

Đ/c Nguyễn 

Văn Dũng 

(0988178699) 

Đ/c Nguyễn 

Văn Dũng 

(0988178699) 

Đ/c nguyễn 

Anh Tuấn 

(0913221224) 

Đ/c Trương 

Văn Đạt 

(0935465696) 

Đ/c Trương 

Văn Đạt 

(0935465696) 

Đ/c Trương 

Văn Đạt 

(0935465696) 

Đ/c Trương 

Văn Đạt 

(0935465696) 

Đ/c Trần 

Hồng Trâm 

(0982109900) 

Đ/c Trần 

Hồng Trâm 

(0982109900) 

Đ/c Trần 

Hồng Trâm 

(0982109900) 

Đ/c Bùi Thị 

Bích Lợi 

(0389908868) 

Đ/c Bùi Thị 

Bích Lợi 

(0389908868) 

Đ/c Mai Thị 

Phương Thanh 

(0985822668) 

Đ/c Mai Thị 

Phương Thanh 

(0985822668) 

Đ/c Lê Văn 

Hiếu 

(0975017018) 

Đ/c Lê Văn 

Hiếu 

(0975017018) 

Đ/c Lê Trung 

Huy 

(0965422898) 

Đ/c Lê Trung 

Huy 

(0965422898) 

Đ/c Trần Diệu 

Hương 

(0989955345) 

Đ/c Nguyễn 

Đức Hạnh 

(0973580043) 

Đ/c Nguyễn 

Đức Hạnh 

(0973580043) 

Cục Phòng 

bệnh 

Đ/c Hoàng 

Minh Đức 

(0912184989) 

Đ/c Phạm Đức 

Mạnh  

(0912518803) 

Đ/c Dương 

Chí Nam 

(0903227729) 

Đ/c Lê Thái 

Hà 

(0903203979) 

Đ/c Võ Hải 

Sơn 

(0973493614) 

Đ/c Hoàng 

Minh Đức 

(0912184989) 

Đ/c Dương 

Chí Nam 

(0903227729) 

Đ/c Võ Hải 

Sơn 

(0973493614) 

Đ/c Lê Thái 

Hà 

(0903203979) 

Đ/c Nguyễn 

Chí Lung 

(0914354108) 

Đ/c Nguyễn 

Thị Tâm  

(0989997234) 

Đ/c Phan Thị 

Lý  

(0913827036) 

Đ/c Phạm 

Hùng 

(0834 322 899) 

Đ/c Phí Văn 

Kiên 

(0986923186) 

Đ/c Hoàng 

Văn Phương 

(0966699798) 

Đ/c Vũ Ngọc 

Long  

(0983090565) 

Đ/c Trần Anh 

Thành 

(0913022196) 

Đ/c Đỗ Mạnh 

Cường 

(0913022196) 
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Cục Quản lý 

Khám, chữa 

bệnh 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Dương 

Huy Lương 

(0915363369) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Đ/c Hà Thái 

Sơn 

(0912477566) 

Cục An toàn 

thực phẩm 

Đ/c Chu Quốc 

Thịnh 

(0912729273) 

Đ/c Nguyễn 

Minh Hằng 

(0904245868) 

Đ/c Bùi Đức 

Lập 

(0988313579) 

Đ/c Chu Quốc 

Thịnh 

(0912729273 

Đ/c Bùi Đức 

Lập 

(0988313579 

Đ/c Chu Quốc 

Thịnh 

(0912729273) 

Đ/c Nguyễn 

Minh Hằng 

(0904245868) 

Đ/c Nguyễn 

Minh Hằng 

(0904245868) 

Đ/c Bùi Đức 

Lập 

(0988313579) 

Đ/c Lê Thị 

Mai 

(0769156033)  

Đ/c Lưu Đức 

Du 

(0792175367)  

Đ/c Đinh 

Quốc Việt 

(0946665888) 

Đ/c Nguyễn 

Ngọc Hưng 

(0962140955) 

Đ/c Nguyễn 

Quốc Tuấn 

(0906196432) 

Đ/c Trương 

Thúy Ngọc 

(0904966695) 

Đ/c Nguyễn 

Bùi Phương 

(0988286786) 

Đ/c Nguyễn 

Thị Hạnh 

(0907021986) 

Đ/c Hùng 

Trung Nghĩa 

(0911555537) 

Cục Quản lý 

Dược 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Lê Việt 

Dũng 

Phó Cục 

trưởng Cục 

Quản lý Dược 

(0984968913) 

Đ/c Trần Tuấn 

Anh 

(0965216213) 

Đ/c Trần Tuấn 

Anh 

(0965216213) 

Đ/c Trần Tuấn 

Anh 

(0965216213) 

Đ/c Hoàng 

Thanh Mai 

(0909040273) 

Đ/c Hoàng 

Thanh Mai 

(0909040273) 

Đ/c Hoàng 

Thanh Mai 

(0909040273) 

Đ/c Nguyễn 

Đức Toàn 

(0988884975) 

Đ/c Nguyễn 

Đức Toàn 

(0988884975) 

Đ/c Nguyễn 

Đức Toàn 

(0988884975) 

Đ/c Trần Thị 

Thùy Linh 

(0948005798) 

Đ/c Nguyễn 

Huy Ngọc 

(0989516996) 

Đ/c Phan Thị 

Bích Vân 

(0836338666) 

Đ/c Nguyễn 

Thanh Vân 

(0912718855) 

Đ/c Lê Quang 

Đức 

(0968594666) 

Đ/c Nguyễn 

Tùng Dương 

(0985154516) 

Đ/c Đào 

Thanh Tùng 

(0913883618) 

Đ/c Phạm Thị 

Mai Anh 

(0983700091) 

Đ/c Nguyễn 

Thanh Hường 

(0902224496) 
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BỘ Y TẾ 
 

 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2026 
 

PHỤ LỤC 5: BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC TẾT CỦA TỔ BẢO VỆ CƠ QUAN BỘ Y TẾ 

DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số          /BYT-VPB ngày        /     /2026 của Bộ Y tế) 

 

Thời gian 

Thứ Bảy 

ngày 14/02 

(ngày 27 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 15/02 

(ngày 28 tết) 

Thứ Hai 

ngày 16/02 

(ngày 29 tết) 

Thứ Ba 

ngày 17/02 

(ngày 01 tết) 

Thứ Tư 

ngày 18/02 

(ngày 02 tết) 

Thứ Năm 

ngày 19/02 

(ngày 03 tết) 

Thứ Sáu 

ngày 20/02 

(ngày 04 tết) 

Thứ Bảy 

ngày 21/02 

(ngày 05 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 22/02 

(ngày 06 tết) 

07h00 - 17h00 

Đ/c Mai Xuân 

Thắng 

Đ/c Đặng Văn 

Hơn 

Đ/c Nguyễn 

Việt Thắng 

Đ/c Trịnh Lê 

Gia Huy 

Đ/c Trịnh 

Văn Hùng 

Đ/c Dương 

Quang Tôn 

Đ/c Mai Xuân 

Thắng 

Đ/c Dương 

Quang Tôn 

Đ/c Nguyễn 

Việt Thắng 

Đ/c Dương 

Quang Tôn 

Đ/c Phạm 

Hữu Cường 

Đ/c Dương 

Quang Tôn 

Đ/c Đặng Văn 

Hơn 

Đ/c Dương 

Quang Tôn 

Đ/c Nguyễn 

Việt Thắng 

Đ/c Trịnh Lê 

Gia Huy 

Đ/c Trịnh Văn 

Hùng 

Đ/c Phạm Hữu 

Cường 

Đ/c Nguyễn 

Văn Nghĩa 

kíp trưởng 

(0913.570.428) 

Đ/c Nguyễn 

Tuấn Hồng 

kíp trưởng 

(0904.331.239) 

Đ/c Vương 

Đình Hiền 

kíp trưởng: 

(0902.032.978) 

Đ/c Nguyễn 

Văn Nghĩa 

kíp trưởng 

(0913.570.428) 

Đ/c Nguyễn 

Tuấn Hồng 

kíp trưởng 

(0904.331.239) 

Đ/c Trịnh 

Văn Hùng 

kíp trưởng: 

(0983.735.026) 

Đ/c Nguyễn 

Văn Nghĩa 

kíp trưởng 

(0913.570.428) 

Đ/c Nguyễn 

Tuấn Hồng 

kíp trưởng 

(0904.331.239) 

Đ/c Vương 

Đình Hiền 

kíp trưởng: 

(0902.032.978) 

17h00 - 7h00 

Đ/c Dương 

Quang Tôn 

Đ/c Trịnh Văn 

Hùng 

Đ/c Mai Xuân 

Thắng 

Đ/c Đặng Văn 

Hơn 

Đ/c Nguyễn 

Việt Thắng 

Đ/c Trịnh Lê 

Gia Huy 

Đ/c Trịnh Văn 

Hùng 

Đ/c Phạm Hữu 

Cường 

Đ/c Mai Xuân 

Thắng 

Đ/c Đặng Văn 

Hơn 

Đ/c Nguyễn 

Việt Thắng 

Đ/c Trịnh Lê 

Gia Huy 

Đ/c Trịnh Văn 

Hùng 

Đ/c Phạm Hữu 

Cường 

Đ/c Mai Xuân 

Thắng 

Đ/c Đặng Văn 

Hơn 

Đ/c Nguyễn 

Việt Thắng 

Đ/c Trịnh Lê 

Gia Huy 

Đ/c Vương 

Đình Hiền 

kíp trưởng: 

(0902.032.978) 

Đ/c Nguyễn 

Văn Nghĩa 

kíp trưởng 

(0913.570.428) 

Đ/c Nguyễn 

Tuấn Hồng 

kíp trưởng 

(0904.331.239) 

Đ/c Vương 

Đình Hiền 

kíp trưởng: 

(0902.032.978) 

Đ/c Nguyễn 

Văn Nghĩa 

kíp trưởng 

(0913.570.428) 

Đ/c Vương 

Đình Hiền 

kíp trưởng: 

(0902.032.978) 

Đ/c Vương 

Đình Hiền 

kíp trưởng: 

(0902.032.978) 

Đ/c Nguyễn 

Văn Nghĩa 

kíp trưởng 

(0913.570.428) 

Đ/c Nguyễn 

Tuấn Hồng 

kíp trưởng 

(0904.331.239) 
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BỘ Y TẾ  
 

 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2026 

 
PHỤ LỤC 6: BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC LÁI XE DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số          /BYT-VPB ngày        /    /2026 của Bộ Y tế) 

 

Thời 

gian 

Thứ Bảy 

ngày 14/02 

(ngày 27 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 15/02 

(ngày 28 tết) 

Thứ Hai 

ngày 16/02 

(ngày 29 tết) 

Thứ Ba 

ngày 17/02 

(ngày 01 tết) 

Thứ Tư 

ngày 18/02 

(ngày 02 tết) 

Thứ Năm 

ngày 19/02 

(ngày 03 tết) 

Thứ Sáu 

ngày 20/02 

(ngày 04 tết) 

Thứ Bảy 

ngày 21/02 

(ngày 05 tết) 

Chủ Nhật 

ngày 22/02 

(ngày 06 tết) 

Điều xe 

Cả 

ngày 

Đ/c Vương 

Quí Bảo 

(0985103450) 

Đ/c Vương 

Quí Bảo 

(0985103450) 

Đ/c Vương 

Quí Bảo 

(0985103450) 

Đ/c Lương Thị 

Thanh Nga 

(0915410599) 

Đ/c Vương 

Quí Bảo 

(0985103450) 

Đ/c Vương 

Quí Bảo 

(0985103450) 

Đ/c Vương 

Quí Bảo 

(0985103450) 

Đ/c Vương 

Quí Bảo 

(0985103450) 

Đ/c Vương 

Quí Bảo 

(0985103450) 

Xe chung 

Sáng 

Đ/c Nguyễn  

Đức Kỳ 

(0912075316) 

Đ/c Vũ  

Kim Chung 

(0965719976) 

Đ/c Huỳnh  

Trung Việt 

(0913581031) 

Đ/c Nguyễn  

Đình Thông 

(0912148836) 

Đ/c Nguyễn  

Đức Kỳ 

(0912075316) 

Đ/c Huỳnh  

Trung Việt 

(0913581031) 

Đ/c Vũ  

Kim Chung 

(0965719976) 

Đ/c Dương  

Tiến Thùy 

(0919123688) 

Đ/c Dương  

Tiến Thùy 

(0919123688) 

Chiều 

Đ/c Nguyễn  

Đức Kỳ 

(0912075316) 

Đ/c Vũ  

Kim Chung 

(0965719976) 

Đ/c Nguyễn  

Đình Thông 

(0912148836) 

Đ/c Nguyễn  

Đình Thông 

(0912148836) 

Đ/c Nguyễn  

Đức Kỳ 

(0912075316) 

Đ/c Huỳnh  

Trung Việt 

(0913581031) 

Đ/c Vũ  

Kim Chung 

(0965719976) 

Đ/c Dương  

Tiến Thùy 

(0919123688) 

Đ/c Dương  

Tiến Thùy 

(0919123688) 

Xe chuyên trách: Trực phục vụ công tác của Lãnh đạo Bộ 

 Xe Bộ trưởng: Đ/c Lê Khắc Long, SĐT: 0917.829.899 

 Xe Thứ trưởng Thường trực: Đ/c Nguyễn Đức Quang, SĐT: 0904630359 

 Xe Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Đ/c Đặng Quốc Toản, SĐT: 0912134404 

 Xe Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Đ/c Kiều Văn Huy, SĐT: 0948.290.528 

 Xe Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương: Đ/c Nguyễn Văn Hưng, SĐT: 0962813511 

 Xe Thứ trưởng Lê Đức Luận: Đ/c Nguyễn Thành Quang, SĐT: 0924042268 

 Xe Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức: Đ/c Bùi Xuân Hà, SĐT: 0974460505 
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